QUY TRÌNH

kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
 và thi hành kỷ luật Đảng
-----
I- BƯỚC CHUẨN BỊ

1- Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác hằng năm hoặc nhiệm vụ do cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra giao, các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra theo dõi đơn vị đề xuất, báo cáo (bằng văn bản) với Ủy ban Kiểm tra: Nội dung; tổ chức đảng được kiểm tra; kế hoạch (mốc thời gian kiểm tra, thời gian làm việc của đoàn…)
 và dự kiến thành viên đoàn (tổ) kiểm tra (gọi tắt là đoàn (tổ) kiểm tra).
2- Ủy ban Kiểm tra xem xét, ban hành quyết định và kế hoạch kiểm tra. 
3- Đoàn kiểm tra xây dựng đề cương gợi ý báo cáo để tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo; lịch làm việc của đoàn; họp đoàn để thông báo kế hoạch; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đoàn; chuẩn bị văn bản, tài liệu liên quan phục vụ việc kiểm tra.

II- BƯỚC TIẾN HÀNH

1- Đại diện Ủy ban Kiểm tra, Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra để triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra; thống nhất lịch làm việc; yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra bằng văn bản, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan; đề nghị chỉ đạo các tổ chức, đảng viên trực thuộc có liên quan phối hợp thực hiện.

Trường hợp cần thiết, triển khai theo hình thức họp trực tuyến hoặc gửi văn bản theo đường công văn.
2- Tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra (bằng văn bản) theo nội dung đề cương gợi ý và các hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi đoàn kiểm tra.
3- Đoàn kiểm tra nghiên cứu báo cáo tự kiểm tra, các hồ sơ, tài liệu nhận được; tiến hành thẩm tra, xác minh, làm việc với tổ chức đảng được kiểm tra, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung kiểm tra. Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.
- Nếu cần điều chỉnh, bổ sung nội dung, thời gian, đối tượng kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra hoặc có vấn đề chuyên môn, kỹ thuật cần giám định thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo UBKT xem xét, quyết định. 

- Đoàn kiểm tra làm việc với tổ chức đảng được kiểm tra những nội dung cần giải trình bổ sung, làm rõ.
4- Tổ chức hội nghị chi bộ (tổ chức đảng được kiểm tra tổ chức và chủ trì, ghi biên bản hội nghị) để đoàn kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra; tổ chức đảng được kiểm tra trình bày ý kiến giải trình; hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra về các nội dung kiểm tra và đề nghị bằng văn bản (nếu có). 
Trường hợp cần thiết, triển khai theo hình thức họp trực tuyến hoặc gửi văn bản theo đường công văn.
5- Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh nội dung chưa rõ (nếu có); trao đổi với người đứng đầu UBKT về kết quả kiểm tra và xin ý kiến trước khi trình Ủy ban Kiểm tra; hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. 
(Nếu có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải đến mức phải kỷ luật nhưng tổ chức đảng có thẩm quyền không kỷ luật hoặc kỷ luật không đúng lỗi và mức độ vi phạm, thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Ủy ban Kiểm tra xem xét, quyết định; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra gặp đại diện tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm và đại diện tổ chức đảng quản lý tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm để nghe trình bày ý kiến trước khi báo cáo Ủy ban Kiểm tra. Hoặc đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm có quyền trực tiếp trình bày ý kiến hoặc có văn bản báo cáo với Ủy ban Kiểm tra tại hội nghị xem xét, xử lý kỷ luật và phải nghiêm chỉnh chấp hành sau khi có quyết định).
III- BƯỚC KẾT THÚC

1- Tổ chức hội nghị Uỷ ban Kiểm tra xem xét, kết luận: Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đầy đủ ý kiến của tổ chức đảng được kiểm tra, các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; nêu đề xuất, kiến nghị (nếu có).

 Uỷ ban kiểm tra kết luận; bỏ phiếu quyết định kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định (nếu có).

2- Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo; hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra trình Uỷ ban kiểm tra ký, ban hành.

3- Đại diện UBKT và đoàn kiểm tra thông báo kết luận kiểm tra đến tổ chức đảng được kiểm tra. Trường hợp cần thiết, triển khai theo hình thức họp trực tuyến hoặc gửi văn bản theo đường công văn.

4- Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm; trưởng đoàn có văn bản nhận xét, đánh giá từng thành viên đoàn kiểm tra gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia đoàn; lập và nộp lưu trữ hồ sơ theo quy định.
5- Theo dõi, giám sát việc chấp hành thông báo kết luận.

Mẫu văn bản kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

	ĐẢNG ỦY.............................

ỦY BAN KIỂM TRA

*

Số         -QĐ/UBKTĐU
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…....., ngày ...  tháng ...  năm ……   


QUYẾT ĐỊNH 

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 

và thi hành kỷ luật của Đảng đối với.........(tên tổ chức đảng được kiểm tra)
-----

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm (nếu có).... của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy……….....;

- Xét đề nghị của…………….……… ,

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY……………QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với... (tên tổ chức đảng được kiểm tra).

Điều 2. Thành lập Đoàn (Tổ) Kiểm tra gồm các đồng chí có tên sau đây:

1- Đồng chí....................., Trưởng đoàn (Tổ trưởng).

2- Đồng chí....................., Thành viên.

3- Đồng chí....................., Thư ký.

(Ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của các đồng chí trong Đoàn (Tổ) Kiểm tra)

Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành được xác định cụ thể trong Kế hoạch kiểm tra (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 4. Chi ủy, chi bộ…..(tên tổ chức đảng được kiểm tra) và các đồng chí có tên tại Điều 2 thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- Đảng ủy…… (để báo cáo),

- Như Điều 4,

- Lưu: UBKT, HS...
	T/M ỦY BAN KIỂM TRA

CHỦ NHIỆM (PHÓ CHỦ NHIỆM)

(ký, ghi rõ họ và tên)


KẾ HOẠCH

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành 

kỷ luật trong Đảng đối với… (tên tổ chức đảng được kiểm tra)

(ban hành kèm theo Quyết định  số            -QĐ/UBKTĐU,  ngày …

của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy…)

-----

1. Mục đích, yêu cầu:

- Đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của… (tên tổ chức đảng được kiểm tra) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

- Việc kiểm tra bảo đảm dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được kiểm tra.

- Chi ủy, chi bộ……. và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn (Tổ) Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

2. Nội dung kiểm tra:



(Ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết nội dung kiểm tra)

3. Thời gian kiểm tra:

- Mốc thời gian kiểm tra: Từ ngày …. đến…..

- Thời gian tiến hành: (Ghi rõ tổng số ngày làm việc tại địa phương, đơn vị).

4. Phương pháp tiến hành


(Ghi thứ tự các công việc phải thực hiện theo quy trình kiểm tra hiện hành).

Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

                

                ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY..........

	ĐẢNG ỦY………………………

 ỦY BAN KIỂM TRA…………

*

ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        …....., ngày ...  tháng ...  năm ……


BIÊN BẢN

Công bố quyết định và triển khai kế hoạch kiểm tra việc………

 đối với chi bộ……………………………

 





-----

Thực hiện Quyết định số   -QĐ/UBKTĐU và kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định, ngày … tháng ….  năm …… của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về việc …………………..đối với……………; vào hồi........... ngày … tháng …. năm …….., Đoàn (Tổ) kiểm tra tiến hành làm việc với đại diện chi bộ ….. để công bố quyết định và thống nhất các nội dung theo kế hoạch.

I. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC


1. Đoàn (tổ) kiểm tra


- Đồng chí………………………………………………………


- Đồng chí…………………………………………………………


2. Chi bộ……………………………….


- Đồng chí………………………………………………………


- Đồng chí……………………………………………………


II.  NỘI DUNG LÀM VIỆC

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


III. Ý KIẾN CỦA CHI BỘ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	T/M ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA
	T/M CHI BỘ



	ĐẢNG ỦY…………………………

 ỦY BAN KIỂM TRA……….

*

ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        …....., ngày ...  tháng ...  năm ……


BIÊN BẢN

Làm việc với chi bộ…………………………… 

-----

Thực hiện Quyết định số     -  QĐ/UBKTĐU và kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định, ngày … tháng ….  năm …… của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về việc ……….  đối với………… Vào hồi........... ngày … tháng …. năm …….., Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc với chi bộ …...............để nghe chi bộ báo cáo và làm rõ một số nội dung cần thiết.

I. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC


1. Đoàn (tổ) kiểm tra

- Đồng chí……………………………………………


- Đồng chí…………………………………………………


- Đồng chí………………………………………………………


2. Chi bộ……………………………….


- Đồng chí………………………………………………………


- Đồng chí……………………………………………………


- Đồng chí………………………………………………………


II.  NỘI DUNG LÀM VIỆC

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


III. Ý KIẾN CỦA CHI BỘ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	T/M ĐOÀN(TỔ) KIỂM TRA
	T/M CHI BỘ

	ĐẢNG ỦY ……………………

ỦY BAN KIỂM TRA………

*

ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA…
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        …....., ngày ...  tháng ...  năm ……


BIÊN BẢN

Làm việc thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với chi bộ……

 





------

Thực hiện Quyết định số   -QĐ/UBKTĐU và kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định, ngày … tháng ….  năm …… của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về việc kiểm tra đối với……………; vào hồi........ ngày … tháng…. năm….., Đoàn (Tổ) kiểm tra tiến hành làm việc với chi bộ …............................………. để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

I. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC


1. Đoàn (tổ) kiểm tra

- Đồng chí……………………………………………………


- Đồng chí……………………………………………………


- Đồng chí……………………………………………………


2. Chi bộ……………………………….


- Đồng chí……………………………………………………


- Đồng chí………………………………………………………


II.  NỘI DUNG LÀM VIỆC

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


III. Ý KIẾN CỦA CHI BỘ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	T/M ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA
	T/M CHI BỘ


	ĐẢNG ỦY.....................................

ỦY BAN KIỂM TRA

*

ĐOÀN KIỂM TRA.... (ghi theo số Quyết định)


	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……..., ngày ...  tháng ...  năm ...   


BÁO CÁO

kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với.................(tên tổ chức đảng được kiểm tra)
-----

Thực hiện Quyết định số..., ngày... của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.., Đoàn  (Tổ) Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với... (tên tổ chức đảng được kiểm tra); mốc thời gian kiểm tra từ ngày ... đến ...

Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

1. Khái quát đặc điểm, tình hình 

Nêu khái quát đặc điểm, tình hình của tổ chức đảng có liên quan đến nội dung kiểm tra.

2. Kết quả thẩm tra, xác minh

Nêu rõ kết quả thẩm tra, xác minh về từng nội dung đã kiểm tra; làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của tổ chức đảng được kiểm tra.

3. Nhận xét và đề nghị

- Ý kiến của các tổ chức đảng có liên quan về nội dung kiểm tra.

- Nhận xét chung của Đoàn (Tổ) Kiểm tra về ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng được kiểm tra theo từng nội dung đã thẩm tra, xác minh.

- Đoàn (Tổ) Kiểm tra đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ…….. để đề nghị hoặc yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm.

	
	TRƯỞNG ĐOÀN (TỔ TRƯỞNG)

(ký và ghi rõ họ tên)


	ĐẢNG ỦY …………………

ỦY BAN KIỂM TRA………..….

*
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       …….., ngày     tháng   năm      


TRÍCH BIÊN BẢN
Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 

-----


Thành phần: …………….. ủy viên UBKT: vắng…….. (đủ)


Chủ trì: Chủ nhiệm UBKT:……………………..


Thư ký: Đồng chí ………………………………………………


Thời gian: ………. , ngày ………………………………


I. Nội Dung cuộc họp: xem xét kết luận kết quả kiểm tra đối với chi bộ ………... về việc……………………………….


II. Triển khai nội dung


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


III. Thảo luận

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


IV. Kết luận của chủ trì

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Thư ký
	Chủ trì


	ĐẢNG ỦY........................................

ỦY BAN KIỂM TRA

*

Số         -TB/UBKTĐU
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……..., ngày...  tháng...  năm...   


THÔNG BÁO

kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 

giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với................................

(tên tổ chức đảng được kiểm tra)

-----

Thực hiện Quyết định số..............., ngày........, tháng.......năm của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy…, Đoàn (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với…(tên tổ chức đảng được kiểm tra); mốc thời gian kiểm tra từ ngày....đến....

Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy…….thống nhất kết luận như sau:
1. Ghi kết luận về từng nội dung theo quyết định kiểm tra; về ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của tổ chức đảng được kiểm tra.

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy……. yêu cầu/kiến nghị (đề nghị):

- Đối với Đảng ủy………...

- Đối với tổ chức đảng được kiểm tra.

- Đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

Theo Quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy……. thông báo để…(tên tổ chức đảng được kiểm tra) và...(tên các tổ chức đảng có liên quan) biết, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy……… trước ngày….

	Nơi nhận:

- Đảng ủy...... (để báo cáo),

- (Tên tổ chức đảng được kiểm tra),

- Lưu: UBKT, HS...
	T/M ỦY BAN KIỂM TRA 

CHỦ NHIỆM (PHÓ CHỦ NHIỆM)

(ký, ghi rõ họ và tên)


HỒ SƠ KIỂM TRA


Sau mỗi cuộc kiểm tra các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra phải lập và lưu trữ Hồ sơ, tài liệu sắp xếp theo thứ tự thời gian ban hành trong văn bản từ trước đến sau. Tài liệu trong hồ sơ gồm:


1. Quyết định kiểm tra.


2. Kế hoạch kiểm tra. 


3. Biên bản thông báo quyết định và triển khai kế hoạch kiểm tra đến đối tượng được kiểm tra.

4. Biên bản làm việc với đối tượng được kiểm tra về các nội dung kiểm tra.


5. Báo cáo của đối tượng được kiểm tra.


6. Các tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra Đoàn kiểm tra thu thập trong quá trình thẩm tra, xác minh.


7. Báo cáo của Đoàn kiểm tra.


8. Biên bản làm việc với đối tượng được kiểm tra để thông qua báo cáo kết quả kiểm tra (hoặc công văn góp ý dự thảo báo cáo).

9. Trích biên bản họp UBKT thông qua kết quả kiểm tra với cấp quyết định kiểm tra hoặc giám sát (Đoàn kiểm tra báo cáo với Đảng ủy đối với các cuộc kiểm tra của Đảng ủy; báo cáo UBKT đối với các cuộc kiểm tra của UBKT).


10. Thông báo kết luận kiểm tra.

� Mốc thời gian kiểm tra không quá 05 năm gần nhất. 


Thời gian kiểm tra cấp cơ sở không quá 20 ngày. Trường hợp cần thiết, chủ thể kiểm tra có thể quyết định gia hạn thời gian kiểm tra nhưng không quá 1/3 thời gian kiểm tra theo quy định. Thời gian làm việc của Đoàn kiểm tra được tính từ ngày đoàn kiểm tra nhận được báo cáo, tài liệu kèm theo của đối tượng kiểm tra đến ngày thông qua dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh tại tổ chức đảng được kiểm tra.
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